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Tuần thứ 2 của tháng 7/2020, giá tôm cỡ nhỏ tại Ấn Độ ổn định,  giá tôm cỡ lớn giảm.

Các cơ quan chức năng tại Trung Quốc thông báo phát hiện virus corona trên bao bì đóng 
gói tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ê-cu-a-đo, làm ảnh hưởng đến xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo sang 
Trung Quốc.

Xuất khẩu thủy sản tháng 6/2020 đã có dấu hiệu phục hồi sau 5 tháng đầu năm 2020 liên 
tục giảm so với cùng kỳ năm 2019.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THẾ GIỚI
- Ấn Độ: Tuần từ 4 – 11/7/2020, giá tôm 

cỡ nhỏ tại Andhra Pradesh, Ấn Độ ổn định so 
với tuần trước đó, trong khi giá tôm cỡ 30 
con/kg giảm 2% từ mức 440 INR/kg (tương 
đương 5,85 USD/kg), xuống còn 430 INR 
(tương đương 5,72 USD/kg), tôm cỡ 40 con/
kg giảm 3% so với tuần trước đó, xuống còn 

340 INR/kg (tương đương 4,52 USD/kg); So 
với cùng kỳ năm 2019, giá tôm cỡ 30 con/kg 
giảm 9% và tôm cỡ 40 con/kg giảm 8%. Trong 
khi giá tôm cỡ nhỏ lại tăng so với cùng kỳ năm 
2019, giá tôm cỡ 100 con/kg tăng 13%; tôm 
cỡ 60 con/kg tăng 12%.

Diễn biến giá tôm tại Andhra Pradesh, Ấn Độ

Nguồn: undercurrentnews
- Ê-cu-a-đo: Giá tôm tại Ê-cu-a-đo tuần 

thứ 2 tháng 7/2020 ổn định so với tuần 
đầu tháng, trong khi xuất khẩu tôm sang  
Trung Quốc gặp khó khăn. Việc các cơ quan 
chức năng tại Trung Quốc thông báo phát 
hiện virus corona trên bao bì đóng gói  tôm 
đông lạnh nhập khẩu từ Ê-cu-a-đo làm ảnh 
hưởng đến xuất khẩu tôm của Ê-cu-a-đo sang  
Trung Quốc. Ngày 10/7/2020, Cơ quan Hải 
quan Trung Quốc thông báo phát hiện virus 
corona trong 5 mẫu thử trên bao bì bên ngoài 

tôm đông lạnh nhập khẩu từ công ty Empacreci 
và công ty Empacadora Del Pacifico Sociedad 
Anonima Edpacif của Ê-cu-a-đo. Ba công ty 
sản xuất tôm của Ê-cu-a-đo đã bị tạm dừng 
nhập khẩu tôm vào Trung Quốc.

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc gặp 
khó khăn và giá ở mức thấp, người nuôi tôm  
Ê-cu-a-đo thận trọng trong việc thả giống, do 
đó sản lượng tôm nhiều khả năng sẽ ở mức 
thấp trong những tháng tới.



33 |  SỐ RA NGÀY 20/5/2020 BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá cá tra nguyên liệu giữa tháng 7/2020 tăng so với tuần đầu tháng. Ngày 16/7/2020, giá 
cá tra nguyên liệu tại tỉnh An Giang giao dịch ở mức 17.500 – 18.200 đ/kg, tăng 100 – 200 đ/kg 
so với ngày 9/7/2020; giá tôm nguyên liệu tại tỉnh Cà Mau ổn định.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 16/7/2020

Mặt hàng Trọng lượng Dạng sản 
phẩm

Đơn ngày   
(đ/kg)

So với giá ngày 
9/7/2020 (đ/kg)

So với cùng kỳ 
năm trước (đ/kg)

Cá Tra thịt trắng 0,7-0,9kg/con Tươi 17.900-18.200 (+)  100-200 (-)  2.300 - 2.380

Cá Tra thịt trắng >1kg/con Tươi 17.500-17.800 (+) 100 (-) 2.180 - 2.430

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Giá thủy sản nguyên liệu tại Cà Mau ngày 16/7/2020

Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Đơn giá tuần 
trước (đ/kg)

Giá ngày 
16/7/2020 (đ/

kg)

Tôm sú (sống) 20 con/kg (sống sinh thái) 270.000 270.000

Tôm sú (chết) 20 con/kg Nguyên liệu 253.000 253.000

Tôm sú (sống) 30 con/kg (sống sinh thái) 227.000 227.000

Tôm sú (chết) 30 con/kg Nguyên liệu 208.000 208.000

Tôm sú (sống) 40 con/kg (sống sinh thái) 180.000 180.000

Tôm sú (chết) 40 con/kg Nguyên liệu 170.000 170.000

Tôm đất (sống) Loại I (sống) 104.000 104.000

Tôm đất (chết) Loại I Nguyên liệu 77.000 77.000

Tôm Bạc Loại I Nguyên liệu 70.000 70.000

Tôm Thẻ chân trắng 70 con/kg Mua tại ao đầm 132.000 132.000

Tôm Thẻ chân trắng 100 con/kg Mua tại ao đầm 92.000 92.000

Mực tua (sống) (sống) 130.000 130.000

Mực ống Loại I 120.000 120.000

Cá Chẻm 1 con/ kg 105.000 105.000

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 6/2020 
xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 719 
triệu USD, tăng 12,1% so với tháng 5/2020 và 
tăng 0,3% so với tháng 6/2019. Tính chung 
6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thuỷ sản 
đạt 3,6 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ 
năm 2019. Như vậy, xuất khẩu thủy sản tháng 
6/2020 đã có dấu hiệu phục hồi sau 5 tháng 
đầu năm 2020 liên tục giảm so với cùng kỳ 
năm 2019.

Tháng 6/2020, xuất khẩu thuỷ sản sang 
thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh và một số 
nước tại ASEAN có dấu hiệu phục hồi so với 
cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, xuất khẩu 

sang thị trường Nhật Bản, EU, Thái Lan và Úc 
vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tháng 6/2020, xuất khẩu thuỷ sản sang 
Hoa Kỳ đạt 163,46 triệu USD, tăng 16,2% so 
với tháng 6/2019. Tính chung 6 tháng đầu 
năm 2020, xuất khẩu thuỷ sản sang Hoa Kỳ 
đạt 653,6 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường  
Trung Quốc tháng 6/2020 tăng 17,7% so với 
cùng kỳ năm 2019, đạt 114,47 triệu USD. Tính 
chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thuỷ 
sản sang Trung Quốc đạt 482,52 triệu USD, 
tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường xuất khẩu thuỷ sản tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Thị trường Tháng 6/2020 
(nghìn USD)

So với tháng 
6/2019 (%)

6 tháng năm 2020  
(nghìn USD)

So với 6 tháng 
năm 2019 (%)

Hoa Kỳ 163.465 16,2 653.622 0,5

Nhật Bản 120.949 -5,3 668.447 -1,6

Trung Quốc 114.468 17,7 482.521 1,0

EU 69.175 -18,6 385.731 -18,4

Hàn Quốc 67.989 6,1 350.756 -5,8

Anh 31.884 41,9 140.474 13,3

Ca-na-đa 18.206 -0,2 108.037 8,6

Thái Lan 16.554 -15,0 105.977 -16,8

Úc 13.868 -22,6 81.371 -13,6

Hồng Kông 11.605 -18,6 62.646 -24,5

Đài Loan 11.308 7,0 50.634 -13,9

Ma-lai-xi-a 8.818 21,5 49.760 -17,2

Xin-ga-po 8.512 16,0 49.289 2,6

Nga 8.240 22,9 53.306 11,8

I-xra-en 4.438 -35,8 22.356 -41,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan


